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Các thuật ngữ chính

Tiếp cận và công bằng
Các chính sách và phương pháp tiếp cận nhằm đảm bảo rằng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đáp ứng nhu cầu của cá nhân, không bị độ tuổi, giới tính, nền tảng văn hóa, dân tộc, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tính dục, kỹ năng ngôn ngữ, trình độ đọc viết hoặc tính toán, tình trạng việc làm, vị trí địa lý làm cản trở họ tiếp cận, tham gia và đạt được các kết quả phù hợp.               
Khả năng tiếp cận
Là các biện pháp thích hợp để đảm bảo NKT có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng; giao thông; thông tin - truyền thông (bao gồm hệ thống và công nghệ thông tin - truyền thông); và các cơ sở hạ tầng và dịch vụ khác được mở hoặc cung cấp cho công chúng ở cả thành thị và nông thôn trên cơ sở bình đẳng.

Thông tin có thể tiếp cận
Là thông tin được cung cấp ở các định dạng cho phép mọi học viên tiếp cận nội dung trên cơ sở bình đẳng với những người khác. 
Văn bản thay thế (alt text/alternative text)
Văn bản thay thế - còn được gọi là ‘thuộc tính thay thế’, ‘mô tả thay thế’ và một cách gọi khác không chính xác về mặt kỹ thuật là ‘thẻ thay thế’ - được sử dụng trong mã HTML để mô tả hình thức và chức năng của hình ảnh hoặc bảng trên trang.

Đánh giá 
Là quá trình thu thập bằng chứng và đưa ra nhận định về một năng lực nào đó nhằm xác nhận xem một cá nhân có thể đáp ứng được tiêu chuẩn (được quy định trong gói đào tạo hoặc khóa học nghề đã qua kiểm định) tại nơi làm việc hay không.
Công nghệ hỗ trợ
Là các thiết bị thích ứng cho phép NKT tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật; công nghệ hỗ trợ bao gồm một loạt các công cụ từ bàn phím tùy chỉnh và phần mềm nhận diện giọng nói đến màn hình máy tính chữ nổi và hệ thống chú thích đóng.

Cơ quan Quản lý Chất lượng Kỹ năng Nghề Australia (ASQA)
Đây là cơ quan quản lý quốc gia về lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề của Australia. 
Có thể tìm thấy bảng thuật ngữ của ASQA trên trang web sau:
https://www.asqa.gov.au/news-publications/glossary2


Chú thích
Là những mô tả dạng văn bản dành cho những người không thể nghe được cuộc đối thoại; trái ngược với phụ đề, chú thích bao gồm mô tả về người đang nói (diễn giả) cũng như âm thanh.

Chú thích đóng
Là chú thích có thể chọn để hiển thị hoặc không (so với chú thích mặc định ở chế độ hiển thị)
Bản quyền
Là quyền hợp pháp do luật pháp của quốc gia bảo hộ. Quyền này cho phép tác giả của tác phẩm gốc toàn quyền sử dụng và phân phối tác phẩm đó và thường chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định; quyền này không tuyệt đối; vẫn có những giới hạn và ngoại lệ đối với luật bản quyền áp dụng cho một số mục đích cụ thể; ở Australia, vấn đề bản quyền được quy định trong Luật Bản quyền năm 1968 (Cth); Tổng chưởng lý Khối thịnh vượng chung quản lý luật bản quyền Australia; luật bản quyền khác nhau rất nhiều giữa các khu vực pháp lý khác nhau.

Bộ Giáo dục
Bộ Giáo dục Australia chịu trách nhiệm về các chính sách và chương trình quốc gia, giúp người dân Australia tiếp cận dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục quốc tế và nghiên cứu có chất lượng.

Có thể tìm thấy danh sách các từ viết tắt của Bộ Giáo dục Australia trên trang web sau:
https://www.education.gov.au/acronyms

Công khai thông tin
Là việc một cá nhân quyết định chia sẻ thông tin về tình trạng khuyết tật và tác động của tình trạng khuyết tật đó đối với cuộc sống của cá nhân ấy, từ đó các bên liên quan có thể xác định các chiến lược hỗ trợ và điều chỉnh hợp lý.

Công nghệ giáo dục 
Thuật ngữ này đề cập đến các công cụ - phần cứng hoặc phần mềm - được sử dụng để hỗ trợ quá trình học tập, cải thiện hiệu suất và hỗ trợ người học. Ví dụ: công nghệ chuyển lời nói thành văn bản.
e-Learning (Học trực tuyến)
Là hình thức học tập và giảng dạy được diễn ra trên các nền tảng trực tuyến 
Công cụ học tập trực tuyến
Là công cụ hoặc hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến.

Điện tử
Dùng để chỉ các tài liệu có thể tiếp cận được bằng máy tính hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc kết hợp những thiết bị nêu trên.
Định dạng
Là cách thông tin được chuyển đổi hoặc đóng gói (ví dụ: các chương trình soạn thảo văn bản hoặc bài trình bày) và được chuyển tải tới người dùng; phần cuối trong tên tệp thường hiển thị định dạng tệp được lưu (ví dụ: .doc, .docx, .rtf, .xls, .csv, .jpg, .pdf)
Yêu cầu tối thiểu
Là những yêu cầu cơ bản của một khóa học mà tất cả học viên phải đáp ứng để được đánh giá là đủ năng lực; đó là những khả năng, kỹ năng và kiến ​​thức mà học viên cần để hoàn thành khóa học; loại bỏ các yêu cầu tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Công nghệ thông tin và truyền thông 
Là các công nghệ hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua thiết bị viễn thông như Internet, mạng không dây, phần cứng máy tính và mạng, phần mềm, điện thoại di động/điện thoại, phương tiện phát sóng và tất cả các thiết bị truyền tải và xử lý âm thanh và hình ảnh.
Nội dung mở/tài nguyên giáo dục mở
Là các tài nguyên học tập miễn phí trên các miền công cộng (public domain) và có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu học tập cụ thể và có thể chia sẻ được.
Những người gặp khó khăn đọc chữ in 
Là những người không thể tiếp cận/đọc văn bản in.
Trình độ chuyên môn
Là chứng nhận chính thức, do một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, để công nhận rằng một người đã đạt được kết quả học tập hoặc năng lực phù hợp với nhu cầu của cá nhân, nghề nghiệp, ngành hoặc cộng đồng.
Điều chỉnh hợp lý
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, thuật ngữ pháp lý này dùng để chỉ một biện pháp hoặc hành động do một cơ sở giáo dục thực hiện cho phép học viên khuyết tật tham gia các hoạt động học tập như học viên không khuyết tật.
Phông chữ sans serif
Phông chữ sans serif (ví dụ: Arial hoặc Calibri) là phông chữ không có các nét uốn ở cuối mỗi ký tự
Trình đọc màn hình
Là phần mềm được thiết kế giúp người dùng tiếp cận máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc thiết bị kỹ thuật số khác bằng cách đọc thông tin hiển thị kết hợp với việc sử dụng giọng đọc từ thiết bị; Ngoài việc đọc văn bản, trình đọc màn hình cũng cho phép người dùng/ học viên điều hướng và tương tác với nội dung bằng giọng nói của họ; đối với người sử dụng chữ nổi, trình đọc màn hình cũng cung cấp thông tin bằng chữ nổi.
Văn bản có cấu trúc 
Là thông tin dạng văn bản đã được sắp xếp theo thứ tự đọc và tiêu đề được quy định trước bằng cách sử dụng các chức năng phần mềm, chẳng hạn như sử dụng kiểu chữ hoặc gắn thẻ.
Gói đào tạo
Các gói đào tạo do các cơ sở dạy nghề xây dựng để đáp ứng nhu cầu đào tạo của một ngành hoặc một nhóm ngành (các gói đào tạo trước đây được phát triển bởi các Hội đồng Kỹ năng Ngành); các gói đào tạo không đề xuất cách thức đào tạo người học — thay vào đó, chỉ rõ các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả hơn ở nơi làm việc.
Các đơn vị năng lực
Các đơn vị năng lực xác định các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để làm việc hiệu quả hơn.
Thiết kế phổ quát cho việc học (Universal Design for Learning - UDL)
Là một khung chương trình để cải thiện và tối ưu hóa việc dạy và học cho tất cả mọi người; UDL mô tả cách dạy và học linh hoạt và tạo điều kiện bình đẳng cho người học.
Khả năng sử dụng
Là mức độ mà một sản phẩm có thể được sử dụng bởi nhóm người dùng nhất định nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đi kèm tính hiệu lực, hiệu quả và sự hài lòng trong một bối cảnh cụ thể; khả năng sử dụng khác với khả năng tiếp cận.
Giáo dục và đào tạo nghề
Giáo dục và đào tạo nghề do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã đăng ký cung cấp nhằm giúp học viên đạt được trình độ và kỹ năng làm việc cụ thể cho tất cả các loại hình công việc; Các cơ sở GDNN bao gồm các cơ sở kỹ thuật và đào tạo nâng cao (technical and further education institutions - TAFE), các cơ sở giáo dục cho người trưởng thành và cộng đồng, các trường cao đẳng nông nghiệp, cũng như các cơ sở tư nhân, các tổ chức cộng đồng, các trung tâm kỹ năng ngành, và các cơ sở đào tạo thương mại và thuộc doanh nghiệp.
VOCEDplus
Là cơ sở dữ liệu (CSDL) nghiên cứu quốc tế miễn phí cho bậc giáo dục đại học, nhất là CSDL liên quan đến nhu cầu của lực lượng lao động, phát triển kỹ năng và hòa nhập xã hội; CSDL này bao gồm GDNN, giáo dục đại học, đào tạo người trưởng thành và cộng đồng, đào tạo không chính quy và GDNN trong trường học
Bảng thuật ngữ VOCED của VET có thể tìm thấy trên trang web
http://www.voced.edu.au/glossary-vet
Có thể tìm thấy thuật ngữ về GDNN trên VOCED trong đường dẫn sau:
http://www.voced.edu.au/glossary-vet
Web 2.0
Là các ứng dụng web nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin tương tác, khả năng tương tác, thiết kế và cộng tác lấy người dùng làm trung tâm trên World Wide Web; một trang web 2.0 cung cấp cho người dùng sự lựa chọn để tương tác hoặc cộng tác với nhau, trái ngược với các trang web mà người dùng (người tiêu dùng) bị giới hạn trong việc xem nội dung một cách thụ động; các ví dụ về web 2.0 bao gồm các trang mạng xã hội, blog, wiki và các trang chia sẻ video.
Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web (WCAG)
Nguyên tắc Tiếp cận nội dung Web (WCAG) được phát triển thông qua quy trình W3C với sự hợp tác của các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới nhằm chứng minh một tiêu chuẩn chung duy nhất cho khả năng tiếp cận nội dung web đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức và chính phủ trên toàn cầu.
World Wide Web Consortium (W3C)
Là một cộng đồng quốc tế gồm các tổ chức thành viên nhằm phát huy tối đa tiềm năng của World Wide Web thông qua việc phát triển các giao thức và hướng dẫn để đảm bảo sự phát triển lâu dài của Web.
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